
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6

I Khối kiến thức đại cương 24

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin 5 2 3

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3

4 Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT 2 2

5 Tiếng Anh 1 3 3

6 Tiếng Anh 2 2 2

7 Tiếng Anh 3 2 2

8 Tin học đại cương 3 3

9 Giáo dục môi trường 2 2

10 Giaùo duïc theå chaát 3 * * *

11 Giaùo duïc quoác phoøng 135t

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 88

II.1 Kiến thức cơ sở của ngành 16

12 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học 2 2

13 Tâm lý học đại cương 2 2

14 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 3 3

15 Giáo dục học 1 2 2

16 Giáo dục học 2 3 3

17 PP NCKH giáo dục ở tiểu học 2 2

18 Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 2 2

II.2 Kiến thức ngành (bắt buộc) 51

19 Đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học 2 2

20 Tiếng Việt 1 2 2

21 Tiếng Việt 2 3 3

22 Tiếng Việt thực hành 2 2

23 PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 1 2 2

24 PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 2 2 2

25 Văn học 3 3

26 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán 2 2

27 Các tập hợp số 2 2

28 PPDH Toán ở Tiểu học 1 2 2

29 PPDH Toán ở Tiểu học 2 2 2

30 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê Toán 2 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2013)
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31 Cơ sở Tự nhiên – Xã hội 2 2

32 PPDH Tự nhiên – Xã hội 4 4

33 Âm nhạc 4 2 2

34 PPDH Âm nhạc ở Tiểu học 2 2

35 Vẽ trang trí 1 1

36 Vẽ theo mẫu 1 1

37 Vẽ tranh, nặn, tạo dáng 2 2

38 PPDH Mỹ thuật 2 2

39 Thủ công – Kỹ thuật 2 2

40 PPDH thủ công – Kỹ thuật 2 2

41 PP tổ chức công tác đội TNTP HCM và thực hành sao NĐ 2 2

42 Thực hành tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp 1 1

II.3 Kiến thức ngành (tự chọn): Chọn 3 trong 7 học phần 6 6

43 Ngôn ngữ ký hiệu 2

44 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt ở tiểu học 2 *

45 Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh tiểu học 2 *

46 Từ Hán - Việt 2 *

47 Thực hành giải toán ở Tiểu học 2 *

48 Thực hành 4 kỹ năng dạy Toán ở tiểu học 2 *

49 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ở tiểu học 2 *

II.4 Rèn luyện NVSP và Thực tập sư phạm 10

50 Rèn luyện NVSP thường xuyên 4

i) Thực hành tâm lý 1

ii) Thực hành giáo dục học 1

iii) Kỹ năng dạy học cơ bản 1

iv) Kỹ năng dạy học chuyên sâu 1

51 Thực tập sư phạm đợt 1 2 2

52 Thực tập sư phạm đợt 2 4 4

II.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 5

53 Rèn luyện và phát triển tư duy học sinh qua bộ môn Toán 2 2

54 Phát triển ngôn ngữ trên bình diện ngữ âm cho HS tiểu học 3 3

Tổng số ĐVTC toàn khóa 112 17 22 20 21 17 15

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013
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